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IIII. Arrange the following letters to make a meaningful word you have learnt. Arrange the following letters to make a meaningful word you have learnt. Arrange the following letters to make a meaningful word you have learnt. Arrange the following letters to make a meaningful word you have learnt    (S(S(S(Sắắắắp xp xp xp xếếếếp các ký p các ký p các ký p các ký 

ttttựựựự    dưdưdưdướớớới đây đi đây đi đây đi đây đểểểể    ttttạạạạo thành mo thành mo thành mo thành mộộộột tt tt tt từừừừ    có nghcó nghcó nghcó nghĩa mĩa mĩa mĩa mà bà bà bà bạạạạn đn đn đn đã hã hã hã họọọọc)c)c)c)    

1. n e e v i n g → ………………………                                     5. e g i e h e n t → ……………………….. 

2. k a t h n s  → ………………..............                                    6. r e t h e → ……………………………….. 

3. t e n o n o f a r →……………………                                   7. r i n m o n g → ………………………… 

4. c e r h e a t → ………………………..                                   8. m e n a → ………………………………… 

II. II. II. II. Arrange these following sentences to make a dialogArrange these following sentences to make a dialogArrange these following sentences to make a dialogArrange these following sentences to make a dialogue with the first sentence is 1 (Sue with the first sentence is 1 (Sue with the first sentence is 1 (Sue with the first sentence is 1 (Sắắắắp xp xp xp xếếếếp p p p 

các câu dưcác câu dưcác câu dưcác câu dướớớới đây thành mi đây thành mi đây thành mi đây thành mộộộột đot đot đot đoạạạạn hn hn hn hộộộội thoi thoi thoi thoạạạại mi mi mi mởởởở    đđđđầầầầu là câu thu là câu thu là câu thu là câu thứứứứ    1)1)1)1)    

1. Hello. I’m Lan. What’s your name? 

2. I am fine, thank you. And you? 

3. I am twelve years old and what about you? 

4. Hi, my name’s Hoa. How are you? 

5. Fine. Thanks. And how old are you? 

6. Oh. I’m twelve years old, too. 

7. Goodbye! See you again. 

8. Oh, that’s my bus. Goodbye! 

Thứ tự sắp xếp: 1 → ……→……→……→……→……→……→……→ 

III. Arrange these following wordIII. Arrange these following wordIII. Arrange these following wordIII. Arrange these following words to make a s to make a s to make a s to make a fully donefully donefully donefully done    sentence (Ssentence (Ssentence (Ssentence (Sắắắắp xp xp xp xếếếếp các tp các tp các tp các từừừừ    dưdưdưdướớớới đây đi đây đi đây đi đây đểểểể    

thành mthành mthành mthành mộộộột câu hoàn cht câu hoàn cht câu hoàn cht câu hoàn chỉỉỉỉnh)nh)nh)nh)    

1. to/ pleased/ you/ meet/ hi. 

→ …………………………………………………………………………………………………………………………....... 

2. do/ what/ you/ do? 

→ …………………………………………………………………………………………………………………………....... 

3. ‘s/ name/ your/ what? 

→ …………………………………………………………………………………………………………………………....... 

4. are/ from/ England/ we. 

→ …………………………………………………………………………………………………………………………....... 
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5. old/ how/ you/ are? 

→ …………………………………………………………………………………………………………………………....... 

6. Brown/ teacher/ ‘s/ Mr./ a. 

→ …………………………………………………………………………………………………………………………....... 

IV. MakeIV. MakeIV. MakeIV. Make    questions for thesequestions for thesequestions for thesequestions for these    following answers (Đfollowing answers (Đfollowing answers (Đfollowing answers (Đặặặặt câu ht câu ht câu ht câu hỏỏỏỏi cho các câu tri cho các câu tri cho các câu tri cho các câu trảảảả    llllờờờời dưi dưi dưi dướớớới đây)i đây)i đây)i đây)    

1.………………………………………………………………………………………….. → Fine, thanks.  

2.………………………………………………………………………………………….. → She is twenty. 

3.………………………………………………………………………………………….. → I’m twelve years old. 

4.………………………………………………………………………………………….. → My name is John. 

5. .………………………………………………………………………………………….. → Yes, This is Mr Tom. 

 

V. V. V. V. TranslaTranslaTranslaTranslate into English (Dte into English (Dte into English (Dte into English (Dịịịịch sang tich sang tich sang tich sang tiếếếếng Anh)ng Anh)ng Anh)ng Anh)    

1. Tên tôi là Nam → ………………………………………………………………………………………………….......... 

2. Tôi 12 tuổi. → …………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Bạn bao nhiêu tuổi? → ………………………………………………………………………………………………… 

4. Bạn có khỏe không?  → ……………………………………………………………………………………………….. 

5. Tôi là một học sinh. → ………………………………………………………………………………………………… 
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